
Kthvm C6 khái niệm



1. Một đường là quỹ tích của

những kết hợp giữa sản lượng

thực tế và lãi suất mà tại đó, thị 

trường tiền tệ ở trạng thái cân

bằng.



2. Một đường là tập hợp của những 

tổ hợp khác nhau giữa lãi suất và thu

nhập mà tại đó, thị trường hàng hóa

ở trạng thái cân bằng.



3. Một chính sách trong đó, chính

phủ giảm chi tiêu của mình và tăng

thuế



4. Sự giảm nhu cầu chi tiêu và đầu tư

tư nhân do chi tiêu của chính phủ tăng,

làm tăng tổng cầu và do đó, tăng lãi 

suất.



5. Một chính sách trong đó, chính phủ

cho phép mở rộng cung tiền tệ và 

do đó, giảm lãi suất.



6. Một chính sách trong đó,chính

phủ giảm thuế và tăng chi tiêu.



7. Một chính sách trong đó, chính phủ

sử dụng kết hợp các biện pháp tài 

khóa và tiền tệ.



8. Yếu tố ngoài lãi suất làm thay đổi

đường tổng chi tiêu và do đó làm

thay đổi đường IS.



9. Ngân hàng trung ương thay đổi

mức cung ứng tiền tệ , do đó làm

thay đổi đường LM.



10. Điểm biểu thị trạng thái cân bằng

trên cả thị trường hàng hóa và tiền tệ.



11. Đường biểu thị những kết hợp 

giữa tỷ giá hối đoái và thu nhập 

mà tại đó, thị trường tiền tệ ở 

trạng thái cân bằng.



12. Đường biểu thị giữa tỷ giá hối đoái

và thu nhập mà tại đó, thị trường hàng 

hóa ở trạng thái cân bằng.



13. Một hệ thống trong đó, cung và 

cầu trên thị trường ngoại hối quyết

định tỷ giá.



14. Một hệ thống trong đó, chính phủ

cam kết giữ cho tỷ giá hối đoái không

thay đổi.



15. Tổng của tiết kiệm tư nhân 

và tiết kiệm công cộng.



16. Số tiền người dân trong nước cho

người nước ngoài vay trừ đi số tiền 

người nước ngoài cho chúng ta vay.



17. Tình trạng của cán cân thương 

mại khi chúng ta là người cho vay 

ròng trên thị trường tài chính quốc

tế.




